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	     Số: 735/QĐ-UBND
	                 Sơn La, ngày  30 tháng 3  năm 2010


 
QUYẾT  ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch tiêm phòng bổ sung vắc xin Lở mồm long móng
cho gia súc tỉnh Sơn La năm 2010


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 55/TTr-SNN, ngày 24 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng bổ sung vắc xin lở mồm long móng cho gia súc tỉnh Sơn La  năm 2010 (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y chủ trì hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho gia súc năm 2010 theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý./.
	 Nơi nhận: 

- VP Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Cục Thú  y;

- Cơ quan Thú y vùng I;      

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Mạnh 01, 20b.
	KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 
 
 
 
 
Cầm Văn Chính
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 KẾ HOẠCH
Tiêm phòng bổ sung vắc xin Lở mồm long móng (LMLM)
 cho gia súc năm 2010
(Kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010
 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm;
UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng bổ sung vắc xin Lở mồm long móng cho gia súc năm 2010 như sau:

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc, để cơ bản khống chế được bệnh LMLM.

- Nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ chính quyền các cấp, các ngành có liên quan về thực hiện công tác phòng dịch bệnh cho vật nuôi. Đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở để  triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

2. Yêu cầu
- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn dịch, an toàn cho vật nuôi.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Vắc xin lở mồm long móng (LMLM) chương trình Quốc gia gồm 4 huyện (Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã)
a) Số lượng gia súc, vắc xin trong diện tiêm
Theo các Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh, thì số lượng vắc xin được phê duyệt để triển khai tiêm phòng trong năm 2010 là 142.842 liều (trâu bò: 123.568 liều, lợn: 19.274 liều), như vậy số lượng vắc xin được phân bổ theo kế hoạch không đủ để tiêm phòng so với tổng đàn gia súc trong diện phải tiêm, cho nên số gia súc chưa được tiêm phòng có nguy cơ lây dịch là rất lớn. Nhưng theo Quyết định số 116/QĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 01 năm  2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì tỉnh Sơn La được Trung ương cấp cho triển khai tiêm phòng trong năm 2010 là 241.354 liều, số lượng vắc xin Trung ương cấp so với số lượng vắc xin theo kế hoạch tỉnh giao dư 98.512 liều. Số vắc xin này đề nghị UBND tỉnh cho phép Chi cục Thú y sử dụng triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc của 4 huyện trong chương trình Quốc gia.

Trên cơ sở đó số lượng gia súc, vắc xin trong diện tiêm được bổ sung như sau:

	TT
	Tên huyện
	Trâu bò
	Lợn

	
	
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)
	Diện tiêm(con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Mộc Châu
	13.600
	27.200
	1.700
	3.400

	2
	Yên Châu
	7.850
	15.700
	
	

	3
	Mai Sơn
	3.002
	6.004
	
	

	4
	Sông Mã
	5.400
	10.800
	1.850
	3.700

	 
	Cộng
	29.852
	59.704
	3.550
	7.100


b) Phạm vi tiêm phòng
Tất cả các xã thuộc 4 huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã.

c) Đối tượng tiêm phòng
Trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống trong diện phải tiêm phòng nhưng chưa có trong kế hoạch đã được phê duyệt theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh. Riêng gia súc mới lớn tiêm lần đầu bắt buộc phải tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày.

d) Cung ứng vắc xin và thời gian tiêm phòng
- Tiêm 2 lần/năm từ  tháng 4 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2010.

- Vắc xin do Trung ương hỗ trợ 100%.

- Chi cục Thú y tiếp nhận vắc xin và cung ứng  tới Trạm Thú y các huyện.

e) Lực lượng tham gia tiêm phòng
- Cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y và Thú y viên cơ sở.

g) Kinh phí tiêm phòng
- Công tiêm phòng, vật tư đá bảo quản, thông tin tuyên truyền, cước vận chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện trình tỉnh cấp.

2. Vắc xin LMLM các huyện xảy ra dịch cuối năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 (Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Thành phố).
a) Số lượng gia súc, vắc xin trong diện tiêm
Căn cứ diễn biến tình hình dịch LMLM xảy ra từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 tại các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên, Mường La và Thành phố:

- Tại các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên, vùng khống chế và vùng đệm tại các nơi xảy ra dịch đều đã được triển khai tiêm phòng xong  mũi 2 (đợt 1), tiêm 2 lần.

- Tại huyện Mường La và Thành phố tiêm 3 mũi, mũi 1 cách mũi 2 là 28 ngày, sau đó 6 tháng tiêm mũi 3.

	TT
	Tên huyện
	Trâu bò
	Lợn

	
	
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)
	Diện tiêm(con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Thuận Châu
	5.767
	11.534
	5.305
	10.610

	2
	Quỳnh Nhai
	6.330
	12.660
	2.061
	4.122

	3
	Bắc Yên
	17.402
	17.402
	4.078
	4.078

	4
	Phù Yên
	8.860
	8.860
	4.133
	4.133

	5
	Mường La
	15.920
	47.760
	4.600
	4.600

	6
	Thành phố
	4.198
	12.594
	6.545
	19.635

	
	Cộng
	58.477
	110.810
	26.722
	47.178


b) Phạm vi tiêm phòng
Đối với các huyện, thành phố xảy ra dịch từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 gồm có: Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Thành phố.

c) Đối tượng tiêm phòng
Trâu, bò, lợn nái và đực giống đã được tiêm phòng trong vụ xuân hè năm 2010. Riêng gia súc mới lớn tiêm lần đầu bắt buộc phải tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày.

d) Cung ứng vắc xin và thời gian tiêm phòng
- Chi cục Thú y tiếp nhận vắc xin và cung ứng  tới Trạm Thú y các huyện.

- Tiêm từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2010.

e) Lực lượng tham gia tiêm phòng
Cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y và Thú  y viên cơ sở.

g) Kinh phí tiêm phòng:
- Công tiêm phòng, vật tư đá bảo quản, thông tin tuyên truyền, cước vận chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện trình tỉnh cấp.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối với UBND các huyện, các xã.
- Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh LMLM của huyện, xã.

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM cho gia súc của huyện, xã trong diện phải tiêm.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân để mọi người nhận thức được hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và tích cực tham gia tiêm phòng cho gia súc của mình.

2. Giao Sở Tài chính: Cấp bổ sung đủ kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện tiêm phòng.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng và kiểm tra hướng dẫn thực hiện; Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh có trách nhiệm cung ứng, bảo quản và phân phối đầy đủ vắc xin đúng tiến độ, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, giám sát xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng bổ sung vắc xin (LMLM) cho gia súc năm 2010 của UBND tỉnh. Yêu cầu các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Kết thúc mỗi đợt tiêm phòng báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Chính
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